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1.064 Văn Thành Sơn Hiệu trưởng - THPT Việt Đức 15.113 9/9  4,98 01/03/2013 III V.07.05.15 9/9 4,98 01/03/2013

1.065 Đinh Văn Quyết P. Hiệu trưởng - THPT Việt Đức 15.113 6/9  3,99 01/04/2015 III V.07.05.15 6/9 3,99 01/04/2015

1.065 Nguyễn Thị Bích Nguyệt P. Hiệu trưởng - THPT Việt Đức 15.113 6/9    3,99   01/09/2014 III V.07.05.15 6/9 3,99 01/09/2014

1.066 Hoàng Văn Thái P. Hiệu trưởng - THPT Việt Đức 15.113 6/9    3,99   01/09/2015 III V.07.05.15 6/9 3,99 01/09/2015

1.067 Nguyễn Tấn Cung TTCM - THPT Việt Đức 15.113 8/9  4,65 01/09/2015 III V.07.05.15 8/9 4,65 01/09/2015

1.068 Nguyễn Quang Sâm TPCM - THPT Việt Đức 15.113 5/9    3,66   01/11/2013 III V.07.05.15 5/9 3.66 01/11/2013

1.069 Dương Thành Long Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 2/9  2,67 01/11/2015 III V.07.05.15 2/9 2,67 01/11/2015

1.070 Võ Đức Thịnh Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 5/9    3,66   01/03/2015 III V.07.05.15 5/9 3,66 01/03/2015

1.071 Trần Thị Diệu Hồng Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 5/9    3,66   01/10/2014 III V.07.05.15 5/9 3,66 01/10/2014

1.072 Hoàng Thị Thu Hằng Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 3/9  3,00 01/09/2015 III V.07.05.15 3/9 3,00 01/09/2015

1.073 Võ Thị Kiều Hoa Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 3/9  3,00 31/12/2013 III V.07.05.15 3/9 3,00 31/12/2013

1.074 Trịnh Quốc Quý Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 4/9  3,33 01/04/2014 III V.07.05.15 4/9 3,33 01/04/2014

1.075 Dương Thị Hồng Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 5/9    3,66   01/01/2013 III V.07.05.15 5/9 3,66 01/01/2013

1.076 Đậu Nguyễn Thanh Nhàn Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 2/9  2,67 01/09/2013 III V.07.05.15 2/9 2,67 01/09/2013

1.077 Nguyễn Ngọc Anh Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 3/9  3,00 01/09/2014 III V.07.05.15 3/9 3,00 01/09/2014

1.078 Hồ Thị Hảo Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 2/9  2,67 01/10/2014 III V.07.05.15 2/9 2,67 01/10/2014

1.079 Phan Thúc Định Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 5/9    3,66   01/09/2013 III V.07.05.15 5/9 3,66 01/09/2013

1.080 Cao Trọng Ban Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 3/9  3,00 20/12/2013 III V.07.05.15 3/9 3,00 20/12/2013

1.081 Bùi Thị Kim Oanh Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 2/9  2,67 01/09/2013 III V.07.05.15 2/9 2,67 01/09/2013

1.082 Trần Thị Hồng Nhung Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 1/9  2,34 01/03/2015 III V.07.05.15 1/9 2,34 01/03/2015

1.083 Võ Đức Tân TTCM - THPT Việt Đức 15.113 5/9    3,66   01/10/2013 III V.07.05.15 5/9 3,66 01/10/2013

1.084 Hoàng Trọng Nguyên Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 5/9  3,66 01/11/2015 III V.07.05.15 5/9 3,66 01/11/2015
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1.085 Nguyễn Đình Tuấn Anh Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 1/9  2,34 01/03/2015 III V.07.05.15 1/9 2,34 01/03/2015

1.086 Nguyễn Thị Hoa TPCM - THPT Việt Đức 15.113 3/9  3,00 01/09/2015 III V.07.05.15 3/9 3,00 01/09/2015

1.087 Nguyễn Kim Doanh Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 5/9    3,66   01/10/2013 III V.07.05.15 5/9 3,66 01/10/2013

1.088 Đinh Mai Sương Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 3/9  3,00 01/09/2014 III V.07.05.15 3/9 3,00 01/09/2014

1.089 Nguyễn Hữu Công Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 3/9  3,00 01/09/2015 III V.07.05.15 3/9  3,00 01/09/2015

1.090 Trần Thị Thu Hương Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 4/9  3,33 01/09/2015 III V.07.05.15 4/9 3,33 01/09/2015

1.091 Rơ Chăm H Trang Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 3/9  3,00 01/09/2013 III V.07.05.15 3/9 3,00 01/09/2013

1.092 Trần Thị Hồng Phượng Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 3/9  3,00 01/09/2014 III V.07.05.15 3/9 3,00 01/09/2014

1.093 Nguyễn Văn Phước TTCM - THPT Việt Đức 15.113 5/9    3,66   01/11/2013 III V.07.05.15 5/9 3,66 01/11/2013

1.094 Phạm Duy Khánh TPCM - THPT Việt Đức 15.113 4/9  3,33 01/11/2013 III V.07.05.15 4/9 3,33 01/11/2013

1.095 Bùi Đức Định Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 2/9  2,67 01/10/2014 III V.07.05.15 2/9 2,67 01/10/2014

1.096 Ngô Thị Giang Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 2/9  2,67 01/09/2013 III V.07.05.15 2/9 2,67 01/09/2013

1.097 Lê Thị Cẩm Tú Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 2/9  2,67 01/09/2013 III V.07.05.15 2/9 2,67 01/09/2013

1.098 Nguyễn Thị Hoài Thu Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 3/9  3,00 01/09/2014 III V.07.05.15 3/9 3,00 01/09/2014

1.099 Nguyễn Thị Lệ Thủy Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 1/9  2,34 01/11/2013 III V.07.05.15 1/9 2,34 01/11/2013

1.100 Nguyễn Thị Như Ngọc Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 2/9  2,67 01/10/2014 III V.07.05.15 2/9 2,67 01/10/2014

1.102 Nguyễn Văn Dũng TPCM - THPT Việt Đức 15.113 5/9    3,66   01/04/2014 III V.07.05.15 5/9 3,66 01/04/2014

1.103 Nguyễn Ngọc Dũng TTCM - THPT Việt Đức 15.113 6/9    3,99   01/10/2015 III V.07.05.15 6/9 3.99 01/10/2015

1.104 Nguyễn Thị Hằng Nga Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 4/9  3,33 01/03/2014 III V.07.05.15 4/9 3,33 01/03/2014

1.105 Nguyễn Phạm Thanh Thảo Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 5/9    3,66   01/10/2014 III V.07.05.15 5/9 3,66 01/10/2014

1.106 Nguyễn Thị Phúc Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 3/9  3,00 01/10/2014 III V.07.05.15 3/9 3,00 01/10/2014

1.107 H' Tuyết Siu Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 3/9  3,00 01/09/2015 III V.07.05.15 3/9 3,00 01/09/2015

1.108 Hà Huy Bình TTCM - THPT Việt Đức 15.113 5/9    3,66   01/12/2014 III V.07.05.15 5/9 3,66 01/12/2014

1.109 Nguyễn Thị Tố Hằng TPCM - THPT Việt Đức 15.113 4/9  3,33 01/03/2013 III V.07.05.15 4/9 3,33 01/03/2013

1.110 Nguyễn Thị Kim Hương Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 1/9  2,34 01/11/2013 III V.07.05.15 1/9 2,34 01/11/2013

1.111 Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 8/9  4,65 01/09/2014 III V.07.05.15 8/9 4,65 01/04/2014

1.112 Bùi Thị Thủy Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 5/9    3,66   01/04/2014 III V.07.05.15 5/9 3,66 01/04/2014

1.113 Đỗ Thị Mai Hương Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 5/9    3,66   01/01/2015 III V.07.05.15 5/9 3,66 01/01/2015
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1.114 Phạm Thị Liễu Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 5/9    3,66   01/09/2014 III V.07.05.15 5/9 3,66 01/09/2014

1.115 Nguyễn Thị Hương Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 5/9    3,66   01/03/2015 III V.07.05.15 5/9 3,66 01/03/2015

1.116 Mai Thị Vân Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 3/9  3,00 01/09/2014 III V.07.05.15 3/9 3,00 01/09/2014

1.117 H' Hồng Thắm Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 3/9  3,00 01/10/2015 III V.07.05.15 3/9 3,00 01/10/2015

1.118 Trần Thị Tuyết Nga TTCM - THPT Việt Đức 15.113 9/9  4,98 01/03/2015 III V.07.05.15 9/9 4,98 01/03/2015

1.119 Bùi Thị Mai Hạnh TPCM - THPT Việt Đức 15.113 4/9  3,33 01/09/2013 III V.07.05.15 4/9 3,33 01/09/2013

1.120 Nguyễn Thị Anh Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 3/9  3,00 01/09/2013 III V.07.05.15 3/9 3,00 01/09/2013

1.121 Nguyễn Nguyên Thương Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 3/9  3,00 01/09/2014 III V.07.05.15 3/9  3,00 01/09/2014

1.122 Dương Thị Hoàng Mỹ Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 5/9  3,66 01/12/2015 III V.07.05.15 5/9 3,66 01/12/2015

1.123 Lê Đăng Duẩn TTCM - THPT Việt Đức 15.113 5/9    3,66   01/09/2014 III V.07.05.15 5/9 3,66 01/09/2014

1.124 Nguyễn Thị Bích Chương TPCM - THPT Việt Đức 15.113 7/9  4,32 01/09/2013 III V.07.05.15 7/9 4,32 01/09/2013

1.125 Trần Thị Thanh Huyền Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 5/9  3,66 01/09/2015 III V.07.05.15 5/9 3,66 01/09/2015

1.126 Nguyễn Thị Hoài Thanh Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 4/9  3,33 01/09/2015 III V.07.05.15 4/9 3,33 01/09/2015

1.127 H' Hồng Lý Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 3/9  3,00 01/09/2015 III V.07.05.15 3/9 3,00 01/09/2015

1.128 Lã Thị Bích Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 1/9  2,34 01/11/2013 III V.07.05.15 1/9 2,34 01/11/2013

1.129 Lâm Hoàng Mỹ Phượng TTCM - THPT Việt Đức 15.113 9/9  4,98 01/03/2014 III V.07.05.15 9/9 4,98 01/03/2014

1.130 Nguyễn Thị Bích Ngọc Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 6/9  3,99 01/12/2014 III V.07.05.15 6/9 3,99 01/12/2014

1.131 Huỳnh Thị Mộng Tuyền Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 4/9  3,33 01/04/2013 III V.07.05.15 4/9 3,33 01/04/2013

1.132 Nguyễn Thị Thái Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 7/9  4,32 01/09/2015 III V.07.05.15 7/9 4,32 01/09/2015

1.133 Nguyễn Thị Hồng Phượng Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 5/9    3,66   01/09/2013 III V.07.05.15 5/9 3,66 01/09/2013

1.134 Trần Thị Ánh Ngọc TPCM - THPT Việt Đức 15.113 5/9    3,66   01/03/2015 III V.07.05.15 5/9 3,66 01/03/2015

1.135 Huỳnh Thị Kim Dung Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 4/9  3,33 01/09/2013 III V.07.05.15 4/9 3,33 01/09/2013

1.136 Nguyễn Thị Ái Tuyết Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 5/9    3,66   01/04/2014 III V.07.05.15 5/9 3,66 01/04/2014

1.137 Nguyễn Thị Khoa Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 5/9    3,66   01/11/2013 III V.07.05.15 5/9 3,66 01/11/2013

1.138 Bùi Thị Hằng Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 3/9  3,00 01/10/2015 III V.07.05.15 3/9 3,00 01/10/2015

1.139 Phạm Thị Hoàng Nga Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 2/9  2,67 01/09/2013 III V.07.05.15 2/9 2,67 01/09/2013

1.140 Nguyễn Hữu Thanh TTCM - THPT Việt Đức 15.113 5/9  3,66 01/12/2015 III V.07.05.15 5/9 3,66 01/12/2015

1.141 Trần Khắc Toàn TPCM - THPT Việt Đức 15.113 5/9    3,66   01/10/2013 III V.07.05.15 5/9 3,66 01/10/2013
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1.142 Nguyễn Thanh Học Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 7/9  4,32 01/01/2014 III V.07.05.15 7/9 4,32 01/01/2014

1.144 Đặng Quốc Quyết Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 1/9  2,34 01/09/2013 III V.07.05.15 1/9 2,34 01/09/2013

1.145 Nguyễn Ngọc Lợi Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 2/9  2,67 01/09/2013 III V.07.05.15 2/9 2,67 01/09/2013

1.146 Phan Chân Đức Giáo viên - THPT Việt Đức 15.113 1/9  2,34 01/03/2015 III V.07.05.15 1/9 2,34 01/03/2015

1.147 Trần Hữu Nghĩa Giáo viên - THPT Việt Đức 15a.202 7/10  3,96 01/09/2015 III V.07.05.15 7/10 3,96 01/09/2015

Cư Kuin, ngày 03 tháng 5 năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

Văn Thành Sơn


